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L Ờ I N Ó I Đ Ẩ U 

Hàng hoa có hai thuộc tính, giá trị và giá trị sử dụng. Thương phẩm hànc 

thực phẩm là một môn học chuyên nghiên cứu về giá trị sử dụng của c á c loa 

hàng hoa thực phẩm (bao gồm cả hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩn 

chế biến). 

"Thương phẩm hàng thực phẩm" là một môn học được giảng dạy trong cái 
trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp và đ à o tạo công nhân kỹ thuật chuyêr 

ngành kinh doanh thực phẩm và chế biến c á c sản phẩm ăn uống. 

Đồng thời, đây cũng là một môn học cơ sở quan trọng trong c á c trường đác 
tạo công nhân kỹ thuật nghề nấu ăn và phục vụ bàn ở c á c nhà hàng, k h á d 
sạn, c á c bếp ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể . Bởi vì, chất lượng của sản phẩm 
chất lượng của c á c dịch vụ và hiệu quả kính doanh không chỉ phụ thuộc vác 
tay nghề của người công nhân mà còn phụ thuộc rất lớn vào chất lượng củi 
thực phẩm đưa vào chế biến, chất lượng của sản phẩm hàng hoa cung ứng che 

người tiêu dùng . 

Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế của nước ta phát triển mạnh, ké( 
theo số lượng c á c khách sạn, c á c nhà hàng, các nhà ăn công nghiệp ngà} 
càng tăng. Theo sự phát triển đó, nhu cầu về đội ngũ công nhân nấu ăn, phụt 
vụ có tay nghề cao ngày càng lớn. Chính vì vậy, từ Trung ương cho đến các đít 
phương đã mỏ ra c á c trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, c á c trường 

dạy nghề chuyên ngành Thương mại - Du lịch đ ể đ à o tạo nhân lực, đáp ứn( 

c á c nhu cầu trên. 

Trong thời kỳ đổi mới, trên thị trường hàng hoa thực phẩm Nhà nước khônc 
còn giữ vai trò kinh doanh chủ đạo như thời bao cấp, chủ yếu do tư nhân đản 
nhiệm. Bên cạnh c á c hàng hoa truyền thống, thì các hàng hoa được nhập khai 

từ nước ngoài, hàng hoa được sản xuất từ trong nước theo nhiều cấp độ côn< 
nghệ khác nhau được đưa vào lưu thông với khối lượng lớn, mẫu mã luôn luôi 

thay đổi , thoa mãn nhu cầu đa dạng ngày càng cao của xã hội. Song, thực t( 
đang đặ t ra với c á c hàng hoa thực phẩm là sử dụng chúng như t h ế nào chi 

hợp lý và đ ả m bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng? v ấ n đề nà' 

thuộc sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, nhưng hậu quả của việc sử dụng c á c loe 

thực phẩm không đảm bảo vệ sinh đối với cá nhân người tiêu dùng và xã hộ 
rất lớn, cả trong hiện tại và tương lai. 



Xuất phát từ thực tiễn đó, đồng thời dựa trên những tài liệu trong nước, 
ngoài nước về thực phẩm và kinh nghiệm thực tế sau nhiều năm nghiên cứu, 

sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình 
Thương phẩm hàng thức phẩm, nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản cho 

học sinh - sinh viên chuyên ngành kỹ thuật nấu ăn và phục vụ bàn, đồng thời 

giúp những người kinh doanh, những người nội trợ hiểu biết rõ ràng hơn về 

thực phẩm. 

Khoa học là vô cùng, vỏ tận, sự hiểu biết của mỗi cá nhân đều có giới hạn, 
nên việc biên soạn lần đầu cho đối tượng chủ yếu là học sinh các trường Trung 
cấp nghề, không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong các đồng nghiệp 

đang giảng dạy. các kỹ sư chuyên ngành, các nhà khoa học, những người đang 
trực tiếp sản xuất kỉnh doanh đóng góp ý kiến, bổ sung để có được một cuốn 
sách hoàn chỉnh hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phổ biến kiến 

thức tới mọi người tiêu dùng. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ: Công ty c ổ phần 
Sách Đại học - Dạy nghề. 25 Hàn Thuyên, Hà Nội. 
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P h ầ n t h ứ n h ấ t 

Đ Ọ I C Ư Ơ N G v ê T H Ự C P H À M 

1. T H À N H P H Ầ N H O A H Ọ C C Ủ A T H Ự C P H À M 

Thực phẩm có rất nhiều loại khác nhau: Gạo, thịt, cá, trứng, sữa, 
rau , quả . . . T u y theo t ừ n g loạ i thực p h ẩ m m à t r o n g c h ú n g có chứa các 
t h à n h p h ầ n v à h à m lượng các chấ t k h á c nhau . N h ì n chung, t r o n g thực 
p h ẩ m đ ề u có chứa các c h ấ t d inh dưỡng cơ b ả n : Pro te in , g lux í t , l i p i t , chấ t 
k h o á n g , v i t a m i n , nước.. . N g o à i ra, t rong thực p h ẩ m còn chứa m ộ t lượng 
các chấ t k h á c n h ư : ax i t h ữ u cơ, chấ t c h á t , c h ấ t m à u , enzim, c h ấ t t h ơ m . . . 
Các chấ t n à y t u y k h ô n g có giá t r ị v ề d i n h d ư ỡ n g n h ư n g sự có m ặ t của 
c h ú n g có ả n h h ư ở n g r ấ t l ố n đ ế n chấ t lượng v à sự b i ế n đ ố i c h ấ t l ượng của 
thực p h ẩ m t r o n g q u á t r ì n h c h ế b i ế n v à bảo q u ả n . 

1.1. Chất đạm (Protein - Protit) 

P ro te in là m ộ t hợp chấ t h ữ u cơ cao p h â n t ử được t ạo t h à n h t ừ các 

axi t a m i n l i ên k ế t vớ i nhau b ằ n g m ố i l i ên k ế t pept i t ( - C O - N H - ) . T h à n h 

p h ầ n cấu t ạo p h â n tử pro te in gồm các n g u y ê n t ố c , H , 0 , N , p , s v à m ộ t 

sô í t các c h ấ t k h á c . T r o n g các n g u y ê n t ố đó, quan t r ọ n g n h ấ t l à N . 

Pro te in đ ó n g va i t r ò vô c ù n g quan t r ọ n g đ ố i vớ i sự t ồ n t ạ i v à p h á t 

t r i ể n của cơ t h ố con n g ư ờ i . N ó có va i t rò t rong q u á t r ì n h duy t r ì v à p h á t 

t r i ể n của các m ô và h ì n h t h à n h các chấ t cơ b ả n t r o n g h o ạ t động sống 

n h ư t h a m gia v ậ n c h u y ể n các chấ t d i n h dưỡng, đ i ề u hoa nước v à c â n 

bằng k i ề m toan t r o n g cơ t h ổ n g ư ờ i , động v ậ t . P ro te in c ũ n g t h a m gia vào 

q u á t r ì n h c à n b ằ n g n ă n g lượng, đ ó n g va i t r ò bảo vệ cơ t h ổ và g i ả i các độc 

t ố t rong cơ t h ể . 

Có r ấ t n h i ề u c á c h p h â n l o ạ i p ro te in k h á c nhau , t u y theo góc độ 

n g h i ê n cứu m à n g ư ờ i ta dựa t r ê n t i ê u thức n à y hay t i ê u thức k h á c . Đ ể 

đ á n h giá đ ú n g g i á t r ị d i n h d ư ỡ n g của p ro te in n g ư ờ i ta p h â n l o ạ i p ro te in 

c ă n cứ v à o t h à n h p h ầ n các ax i t a m i n có t r o n g p ro te in . Theo t i ê u thức 

n à y , p ro t e in được chia t h à n h ha i l o ạ i : p ro te in h o à n t h i ệ n v à p ro t e in 

5 



k h ô n g h o à n t h i ệ n . Protein h o à n t h i ệ n là loạ i p ro te in m à t r o n g t h à n h 

p h ầ n của c h ú n g có đ ủ 10 hoặc 8 ax i t a m i n k h ô n g thay t h ế bao gồm: 

lơxin, izolơxin, met ion in , v a l i n , lyz in , t r eon in . phenv la l an in , t r i p t o p h a n , 

acginin , h i s t i d i n . Còn p ro te in k h ô n g h o à n t h i ệ n là l o ạ i p ro t e in k h ô n g có 

đ ủ các ax i t a m i n đó . Sở d ĩ gọi là các ax i t a m i n k h ô n g t hay t h ế được vì 

các ax i t a m i n n à y cơ t h ể con n g ư ờ i k h ô n g t ự t ô n g hợp được. n h ư n g n ê u 

t h i ế u t h ì có t h ể ả n h h ư ơ n g ngay đ ế n sự p h á t t r i ể n của cơ t h ê con n g ư ờ i , 

v à ả n h h ư ở n g ngay đ ế n sự h ấ p t h u các ax i t a m i n k h á c , vì v ậ y . các ax i t 

n à y cần được đ ư a vào đ ầ y đ ủ b ằ n g pro te in t r o n g thức ă n . 

G i á t r ị d i n h d ư ỡ n g của thực p h ẩ m dựa v à o h à m lượng và tý l ệ g iữa 

các axi t a m i n k h ô n g thay t h ế dó t rong pro te in . Pro te in h o à n t h i ệ n có cả 

t rong thực p h ẩ m động v ậ t và thực p h ẩ m thực v ậ t . n h ư n g đ ạ i da s ố thực 

p h ẩ m dộng v ậ t có n h i ề u hơn . 

Các pro te in t r o n g thực p h ẩ m có n h i ê u Lính chấ t , dê sử d ụ n g pro te in 

có h i ệ u q u ả t h ì n h ữ n g n h à d i n h dưỡng, các n h à sản x u ấ t c h ê b i ê n và 
n h ữ n g n g ư ờ i k i n h doanh h à n g hoa thực p h à m c ầ n quan t â m n g h i ê n cứu 

kỹ c à n g hơn . 

Thực p h ẩ m c à n g n h i ề u pro te in t h ì g iá t r ị c à n g cao, song l ạ i c à n g dễ 

bị các y ế u t ố của môi t r ư ờ n g n h ư n h i ệ t độ, á n h s á n g , độ ấ m , các v i s inh 

v ậ t , các enzim có t r o n g thực p h ẩ m l à m b i ế n đ ố i c h ấ t lượng. 

1.2. Chất đường bột (Gluxit) 

G l u x i t là m ộ t hợp c h ấ t h ữ u cơ có n h i ê u t r o n g các thực p h ẩ m thực 

v ậ t . C ô n g thức cấu t ạo t ô n g q u á t là C m H 2 n O , r T ỷ l ệ g iữa hydro và oxy 

t rong công thức n à y g iống n h ư nước, do v ậ y n ó còn được gọi là h y d r a t 

các bon. 

G l u x i t bao gồm n h i ê u l o ạ i c h ấ t k h á c nhau: đ ư ờ n g các l o ạ i , t i n h bột . 

xeluloza, protopect in . N h ư n g ch ỉ có một sô loạ i d ư ờ n g và t i n h bột có g iá 

tr ị d inh dưỡng . 

Đôi VỚI dộng v ậ t và n g ư ờ i , g l u x i t d ó n g vai t r ò là nguồn cung cấp 

n ă n g lượng chủ y ế u (cung cấp tớ i 60 70% n h u cầu n ă n g lượng). K h i 

oxy hoa h o à n t o à n I g g l u x i t t r ong cơ t h ê con n g ư ờ i nó g i ả i p h ó n g ra mộ t 

lượng n ă n g lượng là 4,1 kcal . N g o à i va i t r ò đó g l u x i t còn có các vai t r ò 

t ạo h ì n h vì c h ú n g có m ặ t t r ong t h à n h p h ầ n của tô bào , c ù a các t ố chức 

t rong cơ t h ê . 
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G l u x i t t r ong thực p h ẩ m n ó t ồ n t ạ i ở r ấ t n h i ề u dạng . D ạ n g đơn g i ả n 

của g l u x i t là đ ư ờ n g glucoza, f ructoza, sacaroza, mantoza, lactoza và ở 

d ạ n g phức t ạ p là t i n h bột , glycogen. 

1.3. Chất béo (Lipit) 

L i p i t l à n h ó m c h ấ t h ữ u cơ t ự n h i ê n r ấ t p h ổ b i ế n t r o n g các t ế b à o 

động v ậ t v à thực v ậ t , có t h à n h p h ầ n hoa học v à c ấ ủ t ạo k h á c n h a u 

n h ư n g có t í n h c h ấ t chung là k h ô n g hoa t a n t r o n g nước m à hoa t a n 

t r o n g các dung môi h ữ u cơ (ete, benzen, c l o r o í b r m , to luen) . 

L i p i t l à hợp p h ầ n c ấ u t ạ o quan t r ọ n g của m à n g s i n h học, là n g u ồ n 

d ự t r ữ v à cung cấp n ă n g lượng, n g u ồ n cung cấp c á c v i t a m i n A, D , E, 

F, K . . . cho cơ t h ề con n g ư ờ i . K h i oxy hoa h o à n t o à n l g c h ấ t b é o t r o n g 

cơ t h ế con n g ư ờ i nó g i ả i p h ó n g ra m ộ t l ư ợ n g n ă n g l ư ợ n g là 9,3 kca l . 

N g o à i ra , c h ú n g còn g i ữ n h i ê u v a i t r ò quan t r ọ n g k h á c đ ố i v ớ i cơ t h ể 

n g ư ờ i , đ ộ n g v ậ t . 

C ă n cứ v à o c ấ u t ạo của l i p i t n g ư ờ i ta p h â n chia l i p i t t h à n h h a i l o ạ i : 

l i p i t đơn g i ả n v à l i p i t phức t ạ p . T r o n g d ầ u , mỡ của các l o ạ i thực p h ẩ m 

gồm n h i ê u l o ạ i l i p i t k h á c n h a u n h ư n g t h à n h p h ầ n c h ủ y ế u là các l i p i t 

đơn g i ả n . T r o n g các l i p i t đơn g i ả n , có ý nghĩa d i n h d ư ỡ n g lớn n h ấ t là 
g lyxe r i t . G l y x e r i t là este của g l y x e r i n v à các a x i t béo , gồm mono-

g lyxe r i t , d i g l y x e r i t , t r i g l y x e r i t . C ă n cứ v à o t h à n h p h ầ n ax i t b é o c ấ u t ạo 
n ê n g lyxe r i t , n g ư ờ i ta chia c h ấ t béo t h à n h ha i l o ạ i là c h ấ t b é o no v à 

c h ấ t b é o k h ô n g no. C h ấ t béo no là c h ấ t béo t r o n g t h à n h p h ầ n g l y x e r i t 

gồm các a x i t b é o no. C h ấ t b é o k h ô n g no là chấ t b é o t r o n g t h à n h p h ầ n 

g l y x e r i t có các a x i t béo k h ô n g no. T r o n g h a i c h ấ t b é o đó t h ì c h ấ t béo 

k h ô n g no có g i á t r ị s inh học cao h ơ n . T h à n h p h ầ n các ax i t béo t r o n g 
g lyxe r i t q u y ế t đ ị n h n h ữ n g t í n h c h ấ t lý hoa của c h ấ t béo . H à m lượng v à 

t h à n h p h ầ n l i p i t có t r o n g các thực p h ẩ m q u y ế t đ ị n h g i á t r ị d i n h d ư ỡ n g 

của thực p h ẩ m . 

Các c h ấ t b é o t r o n g thực p h ẩ m động v ậ t v à thực v ậ t đ ề u có chung 

m ộ t số t í n h c h ấ t hoa học c ầ n quan t â m . Đó là các c h ấ t b é o n à y r ấ t dễ bị 

oxy hoa t r o n g k h ô n g k h í , q u á t r ì n h n à y x ả y ra m ạ n h m ẽ d ư ớ i t á c động 

của n h i ề u y ế u t ố n h ư t i a t ử ngoạ i , sự có m ặ t của các k i m l o ạ i có hoa t r ị 

t hay đ ổ i , đ ồ n g t h ờ i , các c h ấ t béo c ũ n g d ễ bị t h ú y p h â n hoa k h i có 

m ặ t của nước. K ế t q u ả của ha i sự b i ế n đ ổ i n à y l à m c h ấ t béo bị b i ế n 
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đôi t h à n h n h i ề u c h ấ t h ữ u cơ k h á c ả n h h ư ở n g đ ế n g i á t r ị d i n h d ư ỡ n g , 

g i á t r ị c ả m quan của thực p h ẩ m . C á c s ả n p h ẩ m m ớ i h ì n h t h à n h n à y 
t h ư ờ n g có m ù i h ô i k h é t v à độc h ạ i . 

1.4. Nưốc 

Trong các thực phẩm tươi sống, nước là thành phần lớn nhất và có 

ả n h h ư ở n g đ ế n c h ấ t l ư ợ n g v à sự b i ế n đ ổ i c h ấ t l ư ợ n g của t h ự c p h ẩ m 

t r o n g q u á t r ì n h v ậ n c h u y ể n v à bảo q u ả n . N h ì n c h u n g c á c t h ự c p h ẩ m có 

h à m l ư ợ n g nước c à n g lớn , t h ì c à n g k h ó g i ữ g ì n c h ấ t l ư ợ n g t r ư ớ c c á c t á c 
đ ộ n g của m ô i t r ư ờ n g . 

1.5. Vitamin (sinh tố) 

V i t a m i n l à m ộ t hợp c h ấ t h ữ u cơ có p h â n t ử l ư ợ n g n h ỏ , r ấ t c ầ n t h i ế t 

cho sự p h á t t r i ể n của c á c s i n h v ậ t d ị d ư ờ n g ( n g ư ờ i v à đ ộ n g v ậ t ) . C h ú n g 

đ ó n g v a i t r ò n h ư m ộ t c h ấ t x ú c t á c cho c á c q u á t r ì n h c h u y ể n hoa t r o n g 
cơ t h ể n g ư ờ i v à đ ộ n g v ậ t . N h u c ầ u v i t a m i n h ằ n g n g à y của con n g ư ờ i 

r ấ t n h ỏ n h ư n g n ế u t h i ế u sẽ ả n h h ư ở n g n h i ề u đ ế n sự p h á t t r i ể n , sức 
khoe v à g â y n h i ề u b ệ n h đặc h i ệ u . 

Các v i t a m i n có r ấ t n h i ề u l o ạ i , có n h i ề u c á c h gọ i t ê n , n h ư n g c ă n cứ v à o 
t í n h c h ấ t hoa t a n của các v i t a m i n n g ư ờ i t a p h â n chia t h à n h h a i l o ạ i : 

- N h ó m v i t a m i n hoa t a n t r o n g nước: B i , B2 , B6 , B12 , c p p . . . 

- N h ó m v i t a m ị n hoa t a n t r o n g c h ấ t béo : A , D , E, K , F . . . 

C á c v i t a m i n có cả t r o n g thực p h ẩ m đ ộ n g v ậ t v à t h ự c p h ẩ m thực 
v ậ t . N h ư n g c á c v i t a m i n có n h i ề u h ơ n cả là t r o n g thực p h ẩ m t h ự c v ậ t 
tươ i sống n h ư c á c l ạ i r a u , củ, q u ả . 

Thực p h ẩ m l à n g u ồ n cung cấp các v i t a m i n cho cơ t h ể con n g ư ờ i . 

1.6. Chất khoáng 

C h ấ t k h o á n g có r ấ t í t t r o n g thực p h ẩ m , n h ư n g c h ú n g có v a i t r ò 

quan t r ọ n g đ ố i v ớ i sự p h á t t r i ể n của con n g ư ờ i . C á c n g u y ê n t ố Ca M g 

p là n h ữ n g t h à n h p h ầ n cơ b ả n c ấ u t ạ o n ê n bộ x ư ơ n g của con n g ư ờ i . 

C h ấ t k h o á n g có t r o n g t h à n h p h ầ n của c á c t u y ế n n ộ i t i ế t , t h a m gia v à o 

q u á t r ì n h c â n b ằ n g k i ề m toan t r o n g cơ t h ể con n g ư ờ i . . . C á c c h ấ t 

k h o á n g t r o n g thực p h ẩ m gồm n h i ề u l o ạ i , được p h â n ch ia t h à n h h a i 

n h ó m là c h ấ t k h o á n g đ a lượng v à n h ó m c h ấ t k h o á n g v i l ượng . N h ó m 
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c h ấ t đ a lượng là n h ó m c h ấ t có n h i ề u t r o n g các l o ạ i t hực p h ẩ m , h à m 

l ư ợ n g của c h ú n g t h ư ờ n g được t í n h b ằ n g g ă m %, bao gồm: Ca, M g , p , K, 
s, Na , C l . N h ó m c h ấ t v i lượng là các c h ấ t k h o á n g có t r o n g thực p h ẩ m 

vớ i h à m l ượng n h ỏ . đơn vị t í n h h à m l ượng t h ư ờ n g d ù n g là mg%, bao 

gồm: Fe, Zn , Se, M n , Cu, ì, M o , Co, Cr . . . C á c c h ấ t k h o á n g t h ư ờ n g cộ 

n h i ề u t r o n g c á c t hực p h ẩ m đ ộ n g v ậ t , n h ư n g k h ả n ă n g đ ồ n g hoa của cờ 

t h ê p h ụ thuộc v à o t ừ n g l o ạ i thực p h ẩ m . Vì v ậ y , h à m l ượng c h ấ t k h o á n g 

t r o n g thực p h ẩ m có ả n h h ư ở n g đ ế n g iá t r ị d i n h d ư ỡ n g của thực p h ẩ m . 

1.7. Axit hữu cơ 

T r o n g các thực p h ẩ m bao giờ cũng có các l o ạ i a x i t h ữ u cơ. Các ax i t 

n à y có t h ê có sẵn t r o n g thực p h ẩ m , hoặc được s inh ra t r o n g q u á t r ì n h 
bảo q u ả n và c h ê b i ê n do sự b i ê n đ ố i của các c h ấ t d i n h d ư ỡ n g có t r o n g 

thực p h à m . hoặc n g ư ờ i ta cho t h ê m v à o t r o n g q u á t r ì n h c h ê b i ê n . C á c 

a x i t h ữ u cơ t h ư ờ n g có vị chua, m ỗ i l o ạ i ax i t Lạo n ô n m ộ t vị chua k h á c 
n h a u . N h ữ n g ax i t t h ư ờ n g gặp t rong thực p h à m n h ư ax i t x i t r i c , ax i t 

a x ê t i c , ax i t ascorbic, ax i t lact ic . . . Sự có m ặ t của các ax i t n à y t r o n g thực 
p h à m có ả n h h ư ơ n g lớn đ ô n vị . đ è n sự b i ê n đôi m à u sắc và t r ạ n g t h á i 

của thực p h ẩ m t r o n g q u á t r ì n h chê b i ế n v à bảo q u ả n . Vì vậy , k h i c h ê 
b i ê n các loạ i thực p h ẩ m c ầ n quan t â m đ ế n n h ữ n g b i ế n đ ổ i đó đê lợ i 

d ụ n g hoặc h ạ n c h ế sự b i ê n đôi n à y . 

1.8. Men - Enzim 

E n z i m là m ộ t c h ấ t h ữ u cơ đặc b i ệ t , t h ư ờ n g có t r o n g các l o ạ i thực 

p h ẩ m . N ó có va i t r ò n h ư m ộ t c h ấ t x ú c t á c cho các q u á t r ì n h p h â n g i ả i 

các c h ấ t h ữ u cơ x ả y ra vớ i tốc độ n h a n h h ơ n . Xé t vê m ặ t b ả n chấ t , 

enz im là m ộ t l o ạ i p ro te in , do v ậ y c h ú n g có dầy đ ủ n h ữ n g t í n h c h ấ t của 

m ộ t p ro t e in . Có r ấ t n h i ê u l o ạ i enzim n h ư n g m ỗ i l o ạ i enz im ch ỉ có t á c 

d ụ n g x ú c t á c cho q u á t r ì n h p h â n g i ả i m ộ t l o ạ i c h ấ t n h ấ t đ ị n h , hoặc 

p h â n cắ t m ộ t l o ạ i l i ên k ế t hoa học n h ấ t đ ị n h . T í n h chấ t n à y được gọi là 

t í n h chấ t dặc h i ệ u của enz im. Các enz im t h ư ờ n g có sẵn t r o n g thực 

p h ẩ m hoặc do các v i s inh v ậ t t i ế t ra n h ư các n ấ m men, n ấ m mốc, và 

các v i s inh v ậ t k h á c . Đôi k h i n g ư ờ i ta t h ư ờ n g đồng n h ấ t ha i k h á i n i ệ m 

enz im và men. Vì v ậ y , d ư ớ i t á c động của các enz im các c h ấ t có t r o n g 
thực p h ẩ m dỗ b i ế n đôi , d ẫ n đ ế n g iá t r ị t h ư ơ n g p h ẩ m của thực p h ẩ m 

c ũ n g b i ế n đ ố i theo. 
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